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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

TỈNH KHÁNH HÒA 

 
   Bản án số: 89 /2022/HS-ST 

   Ngày: 15/6 /2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

  

        

   NHÂN DANH 

         NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA 

 

                        Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

-  Thẩm phán - Chủ Tọa phiên Tòa: Bà NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 

-  Các Hội thẩm nhân dân:              Ông LƯU VĂN CÓ – Ông ĐÀO THANH TÙNG 

* Thư ký ghi biên bản phiên tòa:  Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH - Thư ký Tòa 

án nhân dân thành phố Nha Trang. 

* Đại diện VKSND thành phố Nha Trang tham gia phiên toà: 

      Ông LÊ HOÀNG ANH - Kiểm sát viên. 

 Ngày 15 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 34/2022/TLST-HS 

ngày 25 tháng 01 năm 2022, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 7/2022/QĐXXST-HS ngày 10 

tháng 3 năm 2022 đối với bị cáo: 

LÊ VĂN V : Giới tính: Nam; Sinh năm: 1991 tại: Khánh Hòa; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 06/12; Nghề nghiệp: lao động tự 

do; Nơi cư trú: Tổ 14 Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang; Tên cha: Lê Văn 

Quang; Sinh năm: 1962; Tên mẹ: Đinh Thị Trọng; Sinh năm: 1958. 

Tiền án: không; Tiền sự: không 

Nhân thân: Quyết định về việc đưa vào cơ sở chữa bệnh số 7631 ngày 30/9/2011 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang trong thời hạn 24 tháng. Chấp hành xong 

ngày 21/8/2013. 

Bị cáo tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Ông Nguyễn Ngọc K  – Sinh năm: 1979 

Địa chỉ: Tổ 14 Ngọc Thảo, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa. Vắng mặt. 

Người làm chứng: 

1/ Ông Nguyễn Tấn Lực – Sinh năm: 1986 

Địa chỉ: Tổ 14 Ngọc Thảo, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa. Vắng mặt. 

2/ Ông Lê Quang Ninh – Sinh năm: 1981 

Địa chỉ: Tổ 14 Ngọc Thảo, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa. Vắng mặt. 

3/ Ông Lê Hùng – Sinh năm: 1980 

Địa chỉ: Tổ 14 Ngọc Thảo, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa. Vắng mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 5 năm 2021, Lê Văn V  cùng Nguyễn Ngọc 

K , Lê Quang Ninh đến quán cà phê “Hội quán” tại Tổ 14 Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, 

thành phố Nha Trang để chơi bi da. Đến 14 giờ 00 phút cùng ngày, Vinh và Khanh xảy ra 

mâu thuẫn về vấn đề thanh toán tiền giờ của quán nên cả hai chửi mắng nhau. Do bực tức nên 

Vinh bỏ về nhà lấy một mã tấu tự chế dài 50 cm, cán gỗ, lưỡi bằng kim loại để đánh Khanh. 

Khi quay trở lại quán cà phê “Hội quán”, Vinh dùng mã tấu chém 01 nhát vào vùng vai phải 

của Khanh, Khanh lấy ghế nhựa màu xanh lên đỡ thì lưỡi dao cắt vào phần vai và xương đòn 

phải của Khanh gây thương tích. Khanh dùng ly thủy tinh loại có quai đánh 01 phát vào vùng 

mặt của Vinh làm ly thủy tinh vỡ. Sau đó, Khanh nắm được lưỡi thanh mã tấu rồi ôm vật 

Vinh được khoảng 05 phút (lúc này Vinh vẫn cầm mã tấu trên tay) dẫn đến Lê Văn V  và 

Nguyễn Ngọc K  đều bị thương tích. Sau đó, mọi người can ngăn và đưa Vinh và Khanh đi 

cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 227/TgT-TTPY ngày 18/6/2021 

của Trung tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa, kết luận thương tích của Nguyễn Ngọc K : 

- 02 sẹo kích thước nhỏ vung cổ tay - bàn tay phải. Tỷ lệ thương tật: 02% 

- 01 Sẹo kích thước trung bình vùng cổ tay - bàn tay phải. Tỷ lệ thương tật: 02%. 

- 01 sẹo kích thước nhỏ ngón I bàn tay phải. Tỷ lệ thương tật 01%. 

- 01 sẹo kích thước trung bình vai phải. Tỷ lệ thương tật: 02%. 

- 01 sẹo kích thước nhỏ trên xương đòn phải. Tỷ lệ thương tật: 01% 

- 01 sẹo kích thước nhỏ dưới xương đòn phải. Tỷ lệ thương tật: 01% 

- 01 sẹo kích thước nhỏ trán trái. Tỷ lệ thương tật: 03% 

- 01 sẹo kích thước trung bình bục trái. Tỷ lệ thương tật: 02% 

Tổng tỷ lệ % tổn thương cơ thể của Nguyễn Ngọc K  là 13%. Cơ chế: ngoại lực tác 

động, vật gây ra: vật sắc. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 231/TgT-TTPY ngày 28/6/2021 

của Trung tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa, kết luận thương tích của Lê Văn V : 

- Vùng mặt trái có 01 vết sẹo kích thước nhỏ. Tỷ lệ thương tật: 03% 

- Vùng cẳng tay trái có 01 vết sẹo kích thước nhỏ. Tỷ lệ thương tật: 01% 

Tổng tỷ lệ % tổn thương cơ thể của Lê Văn V  là 04%. Cơ chế: ngoại lực tác động, vật 

gây ra: vật sắc. 

Tại bản cáo trạng số 35 ngày 17/01/2022 Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Nha Trang 

đã truy tố bị cáo Lê Văn V  về tội: “ Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 

Điều 134 BLHS.( Viện dẫn điểm a, i khoản 1 Điều 134 BLHS). 
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Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Nha Trang đề nghị áp dụng 

điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1 Điều 51 BLHS và đề nghị xử phạt bị cáo Lê Văn 

V  từ 02 (hai ) đến 02 (hai ) năm 06 ( sáu) tháng tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa bị hại và người làm chứng vắng mặt. Tuy nhiên, 

sự vắng mặt của họ không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án. Do đó, Tòa tiếp tục xét 

xử theo thủ tục chung theo quy định tại Điều  292, 293 Bộ luật tố tụng hình sự. 

 Các hành vi và quyết định tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên trong vụ án này 

đều thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

 [2] Về nội dung: Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi bị cáo đã thực hiện đúng 

như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Lời khai của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai của 

bị hại; người làm chứng cùng với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên có đủ căn cứ 

xác định: bị cáo Lê Văn V  phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Tội phạm và hình phạt được 

quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 (dẫn chiếu điểm a , i  khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự 

năm 2015). 

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội . Bị cáo đã dùng hung 

khí nguy hiểm xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe của công dân một cách bất hợp pháp, thể 

hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật. Cụ thể: ngày 24/5/2021, tại quán cà phê “Hội quán” 

Tổ 14 Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, vì những mâu thuẫn nhỏ trong 

cuộc sống, Lê Văn V  đã dùng một mã tấu tự chế dài 50 cm, cán gỗ, lưỡi bằng kim loại chém 

vào vai, tay của Nguyễn Ngọc K  gây thương tích cho Khanh với tổng tỷ lệ % tổn thương cơ 

thể là 13%. Hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện sự côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường 

tính mạng của con người nên thuộc trường hợp: “ dùng hung khí nguy hiểm” và “ có tính chất 

côn đồ” được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 ( dẫn chiếu điểm a, i khoản 1 Điều 134 

BLHS); Tuy nhiên, trong vụ án này phía bị hại cũng có lỗi một phần ( đã dùng ly thủy tinh 

đánh vào mặt bị cáo gây thương tích 4% nhưng bị cáo có đơn không yêu cầu khởi tố); sau khi 

phạm tội đã bồi thường cho bị hại 25 triệu đồng và được bị hại làm đơn bãi nại, xin giảm nhẹ 

hình phạt; thành khẩn khai báo; chưa tiền án, tiền sự nên cần xem xét khi lượng hình. 

Đối với thương tích do Nguyễn Ngọc K  gây ra cho Lê Văn V  với tỷ lệ tổn thương cơ 

thể là 04%, bị cáo Lê Văn V  làm đơn không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự nên không xem 

xét trách nhiệm hình sự của Nguyễn Ngọc K . Công an thành phố Nha Trang đã ra Quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính số 219 ngày 22/10/2021 đối với hành vi trên của Nguyễn Ngọc K 

. 

[3] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, bị hại vắng mặt nhưng tại hồ sơ thể hiện bị 

hại đã nhận tiền bồi thường 25.000.000đ ( Hai mươi lăm triệu ) và không yêu cầu bồi thường 

nên Hội đồng xét xử tách ra để giải quyết thành vụ án dân sự khác khi có đơn yêu cầu. 

[4] Vật chứng: Cơ quan điều tra thu giữ: 02 mảnh vỡ thủy tinh; 01 ghế nhựa loại có tựa 

lưng, màu xanh, không rõ nhãn hiệu. Xét thấy: Không còn giá trị sử dụng nên cần tuyên tịch 

thu tiêu hủy ( Theo biên bản giao nhận vật chứng được lập giữa Cơ quan cảnh sát Điều tra 
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Công an Thành phố Nha Trang với Cơ quan Chi cục thi hành án dân sự Thành phố Nha Trang 

ngày 02/3/2022). 

 [5] Về án phí: Bị cáo  Lê Văn V  phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1,2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 

2015 đối với bị cáo Lê Văn V . 

Xử phạt: Bị cáo Lê Văn V   02 ( hai) năm tù về tội: “ Cố ý gây thương tích”. Thời gian 

tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, bị hại vắng mặt nên tách ra để giải quyết thành 

vụ án dân sự khác khi có đơn yêu cầu. 

Vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Tuyên tịch thu tiêu hủy 02 mảnh 

vỡ thủy tinh; 01 ghế nhựa loại có tựa lưng, màu xanh, không rõ nhãn hiệu. ( Theo biên bản 

giao nhận vật chứng được lập giữa Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Nha Trang 

với Cơ quan Chi cục thi hành án dân sự Thành phố Nha Trang ngày 02/3/2022). 

Về án phí: Bị cáo Lê Văn V  phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án hình sự sơ 

thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét 

xử lại theo trình tự phúc thẩm. Bị hại vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được bản án. 

 

Nơi nhận:                
- Bị cáo;  

- Người tham gia tố tụng khác; 

- Toà án nhân dân Tỉnh Khánh Hoà; 

- VKSND Tp.Nha Trang; 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa; 

- Công an Tp.Nha Trang; 

- Chi cục THADS Tp.Nha Trang; 

- Sở tư pháp Khánh Hòa; 

- Lưu hồ sơ, án văn;  

 

                            

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Thủy 

 

 


